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Chủ đề 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
I. LÝ THUYẾT


[bookmark: MTBlankEqn]1. Cho hàm số  xác định trên khoảng  
	
	Hàm đồng biến trên (a;b)
	Hàm nghịch biến trên (a;b)

	Đạo hàm
	


Đạo hàm   với mọi   thuộc  
	


Đạo hàm  với mọi   thuộc  

	Đồ thị
	Đồ thị đi lên từ trái sang phải

[image: ]
	Đồ thị đi xuống từ trái sang phải
[image: ]

	Bảng biến thiên
	Bảng biến thiên có mũi tên đi lên từ trái sang phải 
[image: ]
	Bảng biến thiên có mũi tên đi xuống từ trái sang phải
[image: ]


2. Bốn bước xét sự đồng biến, nghịch biến bằng tự luận
- Tìm TXĐ



- Tính đạo hàm  . Cho   và  không xác định

- Xét dấu  . Khi xét dấu có thể dùng các quy tắc dấu đã biết hoặc CALC. Lập BBT
- Kết luận
3. Sự đồng biến, nghịch biến của một số hàm số thường gặp

-) Hàm bậc ba  


Đồng biến trên  


Nghịch biến trên  

Khi  thì hàm bậc ba có cả khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến

-) Hàm phân thức 

Đồng biến trên từng khoảng xác định

Nghịch biến trên từng khoảng xác định



Khoảng đồng biến, nghịch biến luôn là  và  với  là số khi ta cho mẫu bằng 0.

-) Các hàm số bậc 4 trùng phương KHÔNG BAO GIỜ đồng biến và nghịch biến trên  

II. BÀI TẬP

1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số  
Cách giải: Áp dụng 4 bước mục 2 và dấu hiệu nhanh ở mục 3
Câu 1. 




	Cho hàm số . Tìm kết luận đúng
A. Hàm số đồng biến trên 		B. Hàm số nghịch biến trên  
C. Hàm số đồng biến trên  		D. Hàm số nghịch biến trên  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. 



	Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định
A.  		B.  		C.  		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3. 







	Cho hàm số . Tìm kết luận đúng
A. Hàm số đồng biến trên  và  
B. Hàm số đồng biến trên  và  
C. Hàm số đồng biến trên  và  
D. Hàm số đồng biến trên  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4. 




	Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  
A.  				B.  
C.  					D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. 




	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 6. 




	Cho hàm số . Tìm kết luận đúng
A. Hàm số đồng biến trên  
B. Hàm số nghịch biến trên  
C. Hàm số đồng biến trên  
D. Hàm số nghịch biến trên 
Câu 7. 




	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 8. 




	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 9. 






	Cho hàm số  . Tìm kết luận đúng
A. Hàm số đồng biến trên  		B. Hàm số nghịch biến trên  
C. Hàm số đồng biến trên  và  D. Hàm số đồng biến trên  và  
Câu 10. 




	Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  
A.  			B.  
C.  					D.  
Câu 11. 



	Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định
A.  		B.  	C.  		D.  



2. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số   biết đạo hàm  
Cách giải: 



	Cho . Nếu  thì  
	Lập bảng xét dấu (Lệnh CALC) và Bảng biến thiên
	Kết luận. 
Câu 12. 





Cho hàm số  có đạo hàm là . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  		B.  		C.  		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 13. 





Cho hàm số  có đạo hàm là  . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 14. 





Cho hàm số  có đạo hàm là . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A.  	B.  		C.  	D.  
Câu 15. 





Cho hàm số  có đạo hàm là . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  		B.  		C.  		D.  
3. Sử dụng đồ thị hàm số, bảng biến thiên, bảng xét dấu đạo hàm tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số 
Cách giải: 
	Sử dụng dấu hiệu trong bảng 1
Câu 16. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]	




A.  		B.  		C.  		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 17. 




Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm kết luận đúng
[image: ]
A. Hàm số đồng biến trên  		B. Hàm số nghịch biến trên 
C. Hàm số đồng biến trên  		D. Hàm số nghịch biến trên   
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 18. 
Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?




	[image: ]
	A.  		B.  		C.  		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 19. 




Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.   
Câu 20. 




Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 21. 




Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 22. 




Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 23. 




Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 24. 




Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 25. 




Hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: Hàm số (y = fleft( x right)) có bảng xét dấu đạo hàm (y = f'left(]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 26. 
Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây




[image: Cho hàm số $y=f\left(x \right)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau Số giá  trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=f\left({{x}^{2}}+4x+m \right)$... |  Zix.vn - Học online]
A.  		B.  		C.  		D.  

3. Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên khoảng  - dạng cơ bản. 
Cách giải: 
	1. Sử dụng dấu hiệu trong mục 3
	2. Phương pháp cô lập tham số 
	3. Phương pháp tam thức bậc hai 
Câu 27. 







Cho hàm số  với  là tham số. Có bao nhiêu giá trị của tham số  để hàm số nghịch biến trên  
A.  			B.  			C.  			D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 28. 





Tìm  để hàm số  nghịch biến trên mỗi khoảng xác định
A.  	B.  	C.  	D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 29. 






Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên  
A.  		B.  		C.  		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 30. 





Tìm  để hàm số  đồng biến trên khoảng 
A. 		B. 		C. 		D. Đáp án khác
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 31. 






Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 32. 






Tìm điều kiện của tham số  để hàm số  đồng biến trên .
A.  		B.  	C.  	D.  
Câu 33. 






Tìm  để hàm số  nghịch biến trên  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 34. 






Tìm  để hàm số  đồng biến trên khoảng 
A.  		B. 		C. 		D. Không tồn tại 
Câu 35. 






Tìm   để hàm số  nghịch biến trên khoảng  
A.  				B.  
C.  				D.  
Câu 36. 






Tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng  
A.  	B. 		C. 		D. 
Câu 37. 






Cho hàm số  với  là tham số. Tìm được bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho hàm số đồng biến trên  
A.  			B.  			C.  			D. 4



4. Sử dụng đồ thị của  để xác định tính đơn điệu của   
Cách giải: 


	- Cho  ta có  bằng các hoành độ giao điểm của đồ thị  với trục  
	- Lập bảng xét dấu (trên  thì dấu dương, dưới  thì dấu âm), bảng biến thiên.
	- Kết luận.
Câu 38. 



Cho hàm số  có đồ thị của  như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.   		B.    		C.   		D.  
Giải:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 39. 



Cho hàm số  có đồ thị của  như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]
A.   		B.  		C.   		D.  
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Câu 1:  Tìm điều kiện của m để hàm số  có ba điểm cực trị




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 2:  Tìm m để hàm số  nghịch biến trên các khoảng xác định




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 3:  Tìm điểm cực đại của hàm số  




	A.   	B.   	C.   	D.   




Câu 4:  Hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm là . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị
	A.  1	B.  3	C.  4	D.  2



Câu 5:  Cấp số cộng có số hạng  và . Tính  




	A.   	B.   	C.   	D.   
Câu 6:  Hàm số nào dưới đây không có điểm cực trị


	A.   	B.   


	C.   	D.   

Câu 7:  Tìm m để hàm số  có hai điểm cực trị                      




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 8:  Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số là
[image: ]
	A.  1	B.  2	C.  4	D.  3
Câu 9:  Hàm số nào dưới đây có ba điểm cực trị




	A.   	B.   	C.   	D.   


Câu 10:  Tìm m để hàm số  đồng biến trên  





	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 11:  Hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây
[image: ]




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 12:  Cho hàm số . Tìm kết luận đúng


	A.  Hàm số đồng biến trên  và  


	B.  Hàm số nghịch biến trên  và  


	C.  Hàm số đồng biến trên  và  


	D.  Hàm số đồng biến trên  và  


Câu 13:  Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị
[image: ]
	A.  4	B.  1	C.  3	D.  2


Câu 14:  Tìm m để hàm số  đồng biến trên khoảng  




	A.   	B.    	C.   	D.   




Câu 15:  Hàm số  liên tục trên  và có đồ thị  như hình vẽ. Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây
[image: ]




	A.   	B.   	C.   	D.   




Câu 16:  Hàm số  liên tục trên  và có đồ thị  như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây
[image: ]




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 17:  Hàm số  có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị cực đại của hàm số là
[image: ]
	A.  2	B.  -4	C.  3	D.  0


Câu 18:  Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được tạo bởi các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên một số từ . Tính xác suất để số chọn ra có hai chữ số đều chẵn. 




	A.   	B.   	C.   	D.   

Câu 19:  Tìm khoảng đồng biến của hàm số  




	A.   	B.   	C.   	D.   



Câu 20:  Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số  đồng biến trên  
	A.  3	B.  2	C.  Vô số	D.  1

[bookmark: _GoBack]
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